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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quá trình hình thành Liên Hợp Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào sau đây?      

A. Từ năm 1941 đến năm 1943.


B. Từ năm 1941 đến năm 1944.  

C. Từ năm 1941 đến năm 1945.


D. Từ năm 1941 đến năm 1946.

Câu 2. Liên hợp quốc được thành lập là thực hiện theo quyết định của 

A. Hội nghị Giơ – ne – vơ.



B. Hội nghị Xanphranxixcô.


C. Hội nghị Ianta.




D. Hội nghị Pôtx - đam.
Câu 3. “Duy trì hoà bình và an ninh quốc tế” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào sau đây?

A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
B. Liên minh châu Âu (EU).

C. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

D. Liên hợp quốc (UN).

Câu 3. Đâu là một trong những mục tiêu của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Cân bằng quyền lực các nước.


     B. Xoá bỏ chế độ thực dân kiểu cũ.

C. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.    D. Thực hiện quyền tự do hàng hải.

Câu 4. Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của tổ chức Liên hợp quốc?
 A. Phân chia lại thuộc địa của các nước đế quốc.

      
B. Thiết lập một trật tự thế giới mới hai cực I-an-ta .

C. Hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế.     
D. Phục hồi và phát triển kinh tế thế giới sau chiến tranh
Câu 5. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. 

C. Hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội

D. Trung tâm điều hòa các nõ lực quốc tế vì mục tiêu chung.

Câu 6. Cơ quan nào của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hoà bình và an ninh thế giới?

A. Đại hội đồng.
B. Ban thư ký.
C. Hội đồng bảo an.

D. Tòa án quốc tế.

Câu 7. Sự kiện nào được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ, gây nên cuộc Chiến tranh lạnh?

A. Thông điệp Tổng thống Tơ-ru-man (3/1947).
B. Sự ra đời của kế hoạch Mác-san (6/1947).
C. Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời (1/1949).
D. Thành lập Tổ chức quân sự NATO (4/1949).
Câu 8. Mục tiêu chung được các cường quốc thỏa thuận trong hội nghị I-an-ta (2/1945) là
A. chấm dứt tình trạng nội chiến ở Trung Quốc, Áo và Phần Lan.
B. thủ tiêu chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. xây dựng nước Đức trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ.
D. tiêu diệt tận gốc phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Câu 9. Một trong những biểu hiện của xu thế hoà hoãn Đông - Tây là
A. các cuộc gặp gỡ cấp cao Xô - Mỹ.
B. khủng hoảng năng lượng, dầu mỏ.
C. Cách mạng Trung Quốc thắng lợi.
D. sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản.
Câu 10. Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất két thúc.



B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

C. Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn thiết lập.



D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời.

Câu 11. Đâu là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.

A. Sự khủng hoảng, suy yếu rồi tan rã của Liên Xô.
B. Các nước Cộng hoà trong liên bang đòi ly khai.
C. Nước Mỹ khủng hoảng kinh tế, chính trị sâu sắc.
D. Nhân dân hai nước đều phản đối Chiến tranh lạnh.
Câu 12. Nội dung nào sau đây là nguyên nhân dẫn đến Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đồ?

A. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

B. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước và tổ chức quốc tế.

C. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiêp lần thứ ba.

D. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô lâm vào khủng hoảng và tan rã.

Câu 13. Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, một trong những xu thế của thế giới là

A. hòa hoãn, ổn định, hợp tác và phát triển.       
B. hình thành trật tự thế giới mới đơn cực.

C. ráo riết chuẩn bị chiến tranh toàn cầu.   
D. hạn chế tình trạng cạnh tranh giữa các nước.

Câu 14. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt? 
A. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển quân sự làm trọng điểm.
B. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.
C. Mỹ nắm vai trò là siêu cường duy nhất chi phối quan hệ quốc tế
D. Xu thế đa cực thể hiện rõ từ đầu thế kỉ XXI 

Câu 15.  Biểu hiện đầu tiên của xu thế đa cực là:

A. Sự gia tăng mạnh mẽ, tầm ảnh hưởng và vị thế về kinh tế, chính trị, quân sự, đối ngoại,…của các nước lớn.

B. Sự suy giảm sức mạnh tương đối của Mỹ trong tương quan so sánh với các cường quốc khác.

C. Vai trò ngày càng gia tăng của các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế, khu vực.

D. Các tổ chức kinh tế, tài chính khu vực, liên khu vực có vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển của thế giới. 

Câu 16. Đâu là biểu hiện của xu thế đa cực? 

A. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.
B. Mỹ nắm vai trò là siêu cường duy nhất chi phối quan hệ quốc tế
C. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiêp lần thứ ba.

D. Sự gia tăng mạnh mẽ, tầm ảnh hưởng và vị thế về kinh tế, chính trị, quân sự, đối ngoại,…của các nước lớn.

Câu 17. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử hình thành tổ chức Liên hợp quốc?

A. Nhân dân thế giới có khát vọng được chung sống hòa bình.

B. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và cầm quyền ở nhiều nước.

C. Ý thức của các nước Đồng minh về việc tổ chức thế giới.

D. Nhu cầu thành lập tổ chức quốc tế mới thay thế tổ chức cũ.

Câu 18. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập trong bối cảnh nhân dân thế giới ý thức sâu sắc về hậu quả tàn khốc của

A. chiến tranh lạnh



B. khủng hoảng kinh tế

C. phân hóa giàu nghèo 


D. chiến tranh thế giới

Câu 19. Vai trò của Liên hợp quốc trong lĩnh vực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế là?

A. Giải quyết xung đột và tranh chấp ở nhiều khu vực, khôi phục hòa bình và hỗ trợ tái thiết ở nhiều quốc gia.

B. Hỗ trợ các nền kinh tế kém phát triển thông qua các chương trình, quỹ, các cơ quan chuyên môn,...

C. Thực thi quyền con người, xây dựng một thế giới công bằng hơn.

D. Phát triển bền vững trên ba lĩnh vực chính là kinh tế, xã hội và môi trường.

Câu 20. Trong quá trình hoạt động (từ năm 1945), Liên hợp quốc đã thực hiện được vai trò quan trọng nào sau đây
A. Ngăn chặn được mọi cuộc chiến tranh ở các khu vực.

B. Góp phần vào chấm dứt nạn khủng bố trên toàn cầu.

C. Ngăn chặn không để xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới.

D. Góp phần chấm dứt tình trạng đói nghèo ở châu Phi.

Câu 21. Quyết định nào sau đây của Hội nghị I-an-ta (2-1945) tạo nên những bất lợi cho cách mạng Việt Nam trong những năm 1945 - 1946?

A. Quân Anh cùng với quân Pháp làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật.

B. Quân Anh và quân Trung Hoa Dân quốc vào kiểm soát Đông Dương.

C. Liên Xô có phạm vi ảnh hưởng và kiểm soát ở các nước Đông Dương.

D. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hướng của các nước phương Tây.

Câu 22. Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

A. Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan.
B. Chiến tranh thế giới thứ nhất két thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
D. Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn thiết lập.

Câu 23. Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) và tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

A. Đánh dấu cuộc Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu.

B. Tạo nên sự phân chia đối lập giữa Đông Âu và Tây Âu.

C. Xác lập cục diện hai cực, hai phe, Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.

D. Đặt nhân loại đứng trước nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới.

Câu 24. Lí do chủ yếu dẫn tới cục diện hai cực, hai phe sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mỹ.
B. Mâu thuẫn về vấn đề thị trường và thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa.
C. Trật tự thế giới có quá nhiều mâu thuẫn của các nước bại trận và thắng trận.
D. Ý muốn tiêu diệt Liên Xô của giới tư bản ở Mỹ để độc chiếm nguồn dầu mỏ.
Câu 25. Vì sao sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều điều chỉnh chiến lược phát triển tập trung vào kinh tế?

A. Tăng cường sức mạnh, tiềm lực quốc gia, nâng cao đời sống của người dân.

B. Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình toàn cầu hóa. 

C. Tiếp tục khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

D. Khẳng định vai trò của quốc gia trong quan hệ quốc tế. 

Câu 26. Từ sau Chiến tranh lạnh, các nước trên thế giới có sự điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp và tránh xung đột trực tiếp, chủ yếu vì lí do nào sau đây? 
A. Hợp tác địa – chính trị trở thành nội dung căn bản giữa các nước. 
B. Từng bước giảm bớt số lượng vũ khí hạt nhân của các cường quốc. 
C. Muốn có môi trường thuận lợi để vươn lên xác lập vị thế quốc tế. 
D. Cần tập trung vào cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Câu 27. Vì sao thế giới hướng tới xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh?

A. Các trung tâm quyền lực ngày càng vươn lên, khẳng định sức mạnh.

B. Hợp tác địa – chính trị trở thành nội dung căn bản giữa các nước.

C. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô

D. Các công ty xuyên quốc gia của Mỹ vươn ra chi phối nền kinh tế toàn cầu. 

Câu 28. Một trong các lí do thế giới hướng tới xu thế đa cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh là
A. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta bắt đầu bị xói mòn và sụp đổ

B. Hợp tác địa – chính trị trở thành nội dung căn bản giữa các nước.

C. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô

D. Vai trò của các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực ngày càng lớn. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1.(2 điểm) Phân tích được xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh lạnh.


Câu 2. (1 điểm) Nhận xét về đóng góp của Việt Nam đối với các hoạt động của Liên hợp quốc?

----------HẾT---------
